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Câu 1: Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt (kể cả chân không) là n thì

	A. 
	n > 0.
	B. 
	n = 1.
	C. 
	n < 1.
	D. 
	n (( 1.


Câu 2: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, so với góc tới thì góc khúc xạ

	A. 
	luôn nhỏ hơn.
	B. 
	có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

	C. 
	luôn lớn hơn hoặc bằng.
	D. 
	luôn lớn hơn.


Câu 3: Gọi [image: image1.png]


 là độ biến thiên của từ thông qua mạch trong thời gian [image: image2.png]


. Công thức suất điện động cảm ứng là
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Câu 4: Đơn vị của từ thông là

	A. 
	Vêbe (Wb)
	B. 
	Vôn (V)
	C. 
	Henri (H)
	D. 
	Tesla (T)


Câu 5: Chọn phát biểu sai. 

	A. 
	Thấu kính mép mỏng là thấu kính hội tụ.
	B. 
	Thấu kính mép dày là thấu kính phân kỳ.

	C. 
	Thấu kính có hai mặt lồi là thấu kính hội tụ.
	D. 
	Thấu kính có hai mặt lồi là thấu kính phân kỳ.


Câu 6: Một ống dây có dòng điện chạy trong nó là i, độ tự cảm của ống dây là L. Biểu thức từ thông riêng qua ống dây là

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 7: Tia sáng tới đi song song với trục chính của thấu kính thì tia ló

	A. 
	đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính.

	B. 
	đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính.

	C. 
	truyền thẳng qua quang tâm.

	D. 
	đi song song với trục chính.


Câu 8: Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần, phát biểu nào sau đây sai?

	A. 
	Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.

	B. 
	Góc giới hạn của phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số chiết suất giữa môi trường chiết quang kém với môi trường chiết quang hơn.

	C. 
	Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.

	D. 
	Khi xảy ra phản xạ toàn phần thì hầu như toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường chứa chùm ánh sáng tới.


Câu 9: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của

	A. 
	từ trường ngoài.
	B. 
	nhiệt độ môi trường xung quanh. 

	C. 
	chính dòng điện trong mạch. 
	D. 
	tốc độ chuyển động của khung dây.


Câu 10: Lăng kính không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

	A. 
	Kính lúp.
	B. 
	Kính tiềm vọng.
	C. 
	Máy ảnh.
	D. 
	Máy quang phổ.


Câu 11: Chọn phát biểu sai về lăng kính.

	A. 
	Lăng kính được giới hạn bởi 2 mặt cong.

	B. 
	Chiết suất của một lăng kính thường lớn hơn 1.

	C. 
	Lăng kính thường có dạng lăng trụ tam giác.

	D. 
	Tiết diện chính của một lăng kính là hình chữ nhật.


Câu 12: Tia sáng đơn sắc đi từ môi trường chiết suất n1 đến môi trường trong suất có chiết suất n2. Hãy cho biết trong các trường hợp được mô tả như hình vẽ, (các) hình nào cho thấy trường hợp có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?
[image: image11.png]Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4




	A. 
	Hình 3 và hình 4
	B. 
	Hình 1 và hình 2
	C. 
	Hình 1 và hình 3
	D. 
	Hình 2 và hình 4


Câu 13: Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L = 0,02 H. Nếu làm giảm số vòng dây một nửa và tăng chiều dài của ống dây lên 4 lần, các yếu tố khác thì không đổi. Khi đó thì độ tự cảm bây giờ là 

	A. 
	2,5.10-3 H.
	B. 
	0,02 H.
	C. 
	1,25.10-3 H.
	D. 
	0,32 H.


Câu 14: Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang [image: image12.png]


 Tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên [image: image13.png]


 Tia ló

	A. 
	lệch một góc có số đo bằng số đo của góc [image: image14.png]



	B. 
	đi ra ngược hướng.

	C. 
	có xu hướng bị lệch về mặt [image: image15.png]



	D. 
	đi ra ở góc [image: image16.png]





Câu 15: Chọn phát biểu sai về sự tạo ảnh của thấu kính (chỉ xét vật thật)

	A. 
	Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

	B. 
	Nếu vật đặt ngoài khoảng OF thì thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều vật.

	C. 
	Ảnh thật ở khác phía với vật đối với thấu kính.

	D. 
	Ảnh thật ở phía sau thấu kính.


Câu 16: Vật AB cao 2 cm đặt thẳng góc với trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 40 cm. Tiêu cự thấu kính là 20 cm. Qua thấu kính vật này cho ảnh A’B’ là

	A. 
	ảnh ảo, cao 2 cm.
	B. 
	ảnh ảo, cao 4 cm.
	C. 
	ảnh thật cao 4 cm.
	D. 
	ảnh thật, cao 2 cm.


Câu 17: Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 18 cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là 

	A. 
	f = 36 cm.
	B. 
	f = −36 cm.
	C. 
	f = 20 cm.
	D. 
	f = −20 cm.


Câu 18: Đường đi tia sáng qua thấu kính ở hình nào sau đây là sai?
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	A. 
	Hình 4.
	B. 
	Hình 1.
	C. 
	Hình 3.
	D. 
	Hình 2.


Câu 19: Vào những ngày trời nóng khi những em đi trên đường không ít lần những em gặp hình ảnh trước mắt mình mặt đường bị ướt nhưng khi đi đến đó trên đường trọn vẹn khô ráo đó chính là tác dụng của hiện tượng nào sau đây
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	A. 
	Hiện tượng phản xạ toàn phần.
	B. 
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

	C. 
	Hiện tượng phản xạ 
	D. 
	Hiện tượng lưu ảnh.


Câu 20: Khi chiếu một tia sáng đơn sắc với góc tới i, ánh sáng đi từ môi trường không khí vào thủy tinh thì
	A. 
	tia tới gần pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.

	B. 
	góc tới luôn bằng góc khúc xạ và bằng 0.

	C. 
	tia tới xa pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.

	D. 
	không thể xác định do không biết chiết suất của 2 môi trường đó.


Câu 21: Chiếu ánh sáng từ không khí có chiết suất n1 = 1 vào thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5. Nếu góc tới i là 600thì góc khúc xạ r có giá trị gần bằng 
	A. 
	450.
	B. 
	300.
	C. 
	350.
	D. 
	400.


Câu 22: Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 

	A. 
	diện tích của mạch.
	B. 
	độ lớn từ thông qua mạch.

	C. 
	tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.
	D. 
	điện trở của mạch.


Câu 23: Một khung dây có diện tích S = 10 dm2 được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T, góc giữa [image: image19.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image20.png]


 là 300. Từ thông qua khung dây là

	A. 
	25,62 mWb
	B. 
	14,78 mWb
	C. 
	17,32 mWb
	D. 
	32,35 mWb


Câu 24: Một ống dây có độ tự cảm L = 0,1H. Nếu cho dòng điện qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 200 A/s thì trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm bằng

	A. 
	2kV.
	B. 
	20V.
	C. 
	0,1kV.
	D. 
	10V.


Câu 25: Một tia sáng đơn sắc đi từ nước (có chiết suất n1 = [image: image21.png]W



) đến một khối thuỷ tinh (có chiết suất n2 = [image: image22.png]


) với góc tới 600. Tính góc lệch của tia sáng.

	A. 
	31,10
	B. 
	28,20
	C. 
	12,30
	D. 
	18,20

	Câu 26: Tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = [image: image23.png]w4



 Điều kiện góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là

A. 
	i ( 41,44. 
	B. 
	i ( 54,48.
	C. 
	i ( 48,73. 
	D. 
	i ( 62,73. 


Câu 27: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 15 cm. Qua thấu kính cho một ảnh ngược chiều với vật và cao gấp 2 lần vật. Độ tụ của thấu kính là

	A. 
	10 dp.
	B. 
	12 dp.
	C. 
	6 dp.
	D. 
	20 dp.


Câu 28: Một khối thủy tinh P có chiết suất n = 1,5 có tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm sáng song song SI. Góc D hợp bởi tia ló và tia tới là
	A. 
	900
	B. 
	600
	C. 
	300
	D. 
	450


Câu 29: Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng 4 khoảng cách từ ảnh thật đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh là

	A. 
	k = 0,5
	B. 
	k = 2
	C. 
	k = – 2
	D. 
	k = – 0,5


Câu 30: Một cái gậy AB = 1 m cắm thẳng đứng ở đáy hồ như hình vẽ. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,25 m. Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc tới i = 600. Biết chiết suất của nước là [image: image24.png]


. Tìm chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ.
[image: image25.png]



	A. 
	1,43 m
	B. 
	1,074 m
	C. 
	1,562 m
	D. 
	1,203 m
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Câu 1: Thấu kính phân kỳ là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi

	A. 
	hai mặt song song.
	B. 
	hai mặt cầu lồi.

	C. 
	hai mặt cầu lõm.
	D. 
	một mặt cầu lồi và một mặt phẳng.


Câu 2: Một khung dây dẫn có diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [image: image26.png]


, góc giữa [image: image27.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image28.png]


  là α. Từ thông qua khung dây được tính bởi công thức

	A. 
	[image: image29.png]


= BStan α. 
	B. 
	[image: image30.png]


= BSsin α. 
	C. 
	[image: image31.png]


= BScos α. 
	D. 
	[image: image32.png]


= BScotan α.


Câu 3: Lăng kính không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

	A. 
	Máy ảnh.
	B. 
	Máy quang phổ.
	C. 
	Kính tiềm vọng.
	D. 
	Kính lúp.


Câu 4: Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ 

	A. 
	bằng 00.
	B. 
	bằng 1800.
	C. 
	bằng igh.
	D. 
	bằng 900.


Câu 5: Chọn phát biểu đúng về lăng kính.

	A. 
	Tia sáng đi qua lăng kính luôn bị chếch về phía đỉnh lăng kính.

	B. 
	Ánh sáng đi qua lăng kính sẽ luôn truyền thẳng.

	C. 
	Lăng kính là một khối trong suốt thường có dạng lăng trụ tam giác.

	D. 
	Tiết diện chính của một lăng kính là một hình chữ nhật.


Câu 6: Hoàn thành câu phát biểu sau: “Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, tia sáng bị …… tại mặt phân cách giữa hai môi trường”

	A. 
	dừng lại.
	B. 
	gãy khúc.
	C. 
	uốn cong.
	D. 
	quay trở lại.


Câu 7: Chọn câu đúng. Từ thông riêng của ống dây 

	A. 
	phụ thuộc vào thời gian dòng điện chạy trong ống dây. 

	B. 
	có độ lớn tăng khi giảm độ tự cảm.

	C. 
	là đại lượng có hướng.

	D. 
	tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy trong ống dây.


Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng? Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện khi

	A. 
	từ thông qua mạch đang giảm.
	B. 
	có sự biến thiên từ thông qua mạch.

	C. 
	có từ thông qua mạch.
	D. 
	từ thông qua mạch đang tăng.


Câu 9: Tia sáng tới đi song song với trục chính của thấu kính thì tia ló

	A. 
	đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính.

	B. 
	đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính.

	C. 
	truyền thẳng qua quang tâm.

	D. 
	đi song song với trục chính.


Câu 10: Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần, phát biểu nào sau đây sai?

	A. 
	Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.

	B. 
	Góc giới hạn của phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số chiết suất giữa môi trường chiết quang kém với môi trường chiết quang hơn.

	C. 
	Khi xảy ra phản xạ toàn phần thì hầu như toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường chứa chùm ánh sáng tới.

	D. 
	Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.


Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. 
	Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

	B. 
	Suất điện động tự cảm cũng là suất điện động cảm ứng.

	C. 
	Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

	D. 
	Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện luôn là hiện tượng tự cảm.

	Câu 12: Một khung dây có 900 vòng, được đặt trong từ trường biến thiên. Biết tốc độ biến thiên của từ trường là 30 mH/s thì suất điện động qua khung có độ lớn là

A. 
	2700 V
	B. 
	27 V
	C. 
	27000 V
	D. 
	270 V


Câu 13: Hai ống dây hình trụ có cùng chiều dài, số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Gọi L1, L2 lần lượt là độ tự cảm của ống dây thứ nhất và ống dây thứ hai. Biểu thức nào sau đây là đúng?

	A. 
	L1= 9L2
	B. 
	L1= 3L2
	C. 
	L2= 9L1
	D. 
	L2= 3L1


Câu 14: Một thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 0,5 vật thật và cách vật 10 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.

	A. 
	f = −50 cm.
	B. 
	f = −20 cm.
	C. 
	f = −18 cm.
	D. 
	f = −30 cm.


Câu 15: Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A. Tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên AC. Tia ló

	A. 
	bị lệch so với tia tới một góc có số đo bằng số đo của góc chiết quang A. 

	B. 
	song song với tia tới.

	C. 
	đi ra ở góc B. 


	D. 
	bị lệch về phía đáy của lăng kính.


Câu 16: Chiếu ánh sáng từ không khí có chiết suất n1 = 1 vào nước có chiết suất [image: image33.png]W) s



. Nếu góc khúc xạ r là 300  thì góc tới i gần bằng

	A. 
	200.
	B. 
	360.
	C. 
	420.
	D. 
	450.


Câu 17: Đặt một vật sáng trước một thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm, cách thấu kính một đoạn 20 cm. Ảnh của vật qua thấu kính 

	A. 
	Ảnh thật, ngược chiều với vật và cách thấu kính 8 cm.

	B. 
	Ảnh thật, ngược chiều và cách thấu kính 4 cm.

	C. 
	Ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 4 cm.

	D. 
	Ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 8 cm.


Câu 18: Khi chiếu một tia sáng đơn sắc với góc tới i, ánh sáng đi từ môi trường không khí vào thủy tinh thì
	A. 
	tia tới xa pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.

	B. 
	không thể xác định do không biết chiết suất của 2 môi trường đó.

	C. 
	góc tới luôn bằng góc khúc xạ và bằng 0.

	D. 
	tia tới gần pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.


Câu 19: Vào những ngày trời nóng khi những em đi trên đường không ít lần những em gặp hình ảnh trước mắt mình mặt đường bị ướt nhưng khi đi đến đó trên đường trọn vẹn khô ráo đó chính là tác dụng của hiện tượng nào sau đây

[image: image34.png]



	A. 
	Hiện tượng phản xạ 
	B. 
	Hiện tượng phản xạ toàn phần.

	C. 
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	D. 
	Hiện tượng lưu ảnh.


Câu 20: Tia sáng đơn sắc đi từ môi trường chiết suất n1 đến môi trường trong suất có chiết suất n2. Hãy cho biết trong các trường hợp được mô tả như hình vẽ, (các) hình nào cho thấy trường hợp có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?

[image: image35.png]Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4




	A. 
	Hình 1 và hình 3
	B. 
	Hình 3 và hình 4
	C. 
	Hình 1 và hình 2
	D. 
	Hình 2 và hình 4


Câu 21: Một khung dây có diện tích S = 10 cm2 trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,4 T, góc giữa [image: image36.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image37.png]


 là 600. Từ thông qua khung dây là

	A. 
	0,4 mWb
	B. 
	0,5 mWb
	C. 
	0,3 mWb
	D. 
	0,2 mWb


Câu 22: Đường đi tia sáng qua thấu kính ở hình nào sau đây là sai?

[image: image38.png]



	A. 
	Hình 4.
	B. 
	Hình 2.
	C. 
	Hình 3.
	D. 
	Hình 1.


Câu 23: Vật AB cao 2 cm đặt thẳng góc với trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 40 cm. Tiêu cự thấu kính là 20 cm. Qua thấu kính vật này cho ảnh A’B’ là

	A. 
	ảnh thật, cao 2 cm.
	B. 
	ảnh ảo, cao 4 cm.
	C. 
	ảnh ảo, cao 2 cm.
	D. 
	ảnh thật cao 4 cm.


Câu 24: Một tia sáng đơn sắc đi từ nước (có chiết suất n1 = [image: image39.png]W



) đến gặp một khối thuỷ tinh (có chiết suất n2=[image: image40.png]


) với góc tới 300. Tính góc lệch của tia sáng.

	A. 
	7,360
	B. 
	52,640
	C. 
	10,510
	D. 
	13,420.


Câu 25: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 40 cm. Qua thấu kính cho một ảnh cùng chiều với vật và cao bằng một nửa vật. Tính độ tụ của thấu kính.

	A. 
	−2 dp.
	B. 
	−1,2 dp.
	C. 
	−2,5 dp.
	D. 
	−3,6 dp.


Câu 26: Một ống dây có độ tự cảm L = 0,1H. Nếu cho dòng điện qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 200 A/s thì trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm bằng

	A. 
	20V.
	B. 
	0,1kV.
	C. 
	10V.
	D. 
	2kV.


Câu 27: Tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = [image: image41.png]w4



 Điều kiện góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là

	A. 
	i ( 54,48.
	B. 
	i ( 41,44. 
	C. 
	i ( 62,73. 
	D. 
	i ( 48,73. 


Câu 28: Một khối thủy tinh có chiết suất n được đặt trong không khí, tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm tia sáng song song, sau khi vào lăng kính thì chùm tia sáng sau đó đi là là ở mặt AC. Tính n.

	A. 
	[image: image42.png]



	B. 
	[image: image43.png]n




	C. 
	[image: image44.png]



	D. 
	[image: image45.png]n=+3






Câu 29: Một cái gậy AB = 1 m cắm thẳng đứng ở đáy hồ như hình vẽ. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,25 m. Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc tới i = 600. Biết chiết suất của nước là [image: image46.png]


. Tìm chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ.

[image: image47.png]



	A. 
	1,562 m
	B. 
	1,074 m
	C. 
	1,43 m
	D. 
	1,203 m


Câu 30: Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng [image: image48.png]=



 khoảng cách từ ảnh thật đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh là

	A. 
	k = – 2
	B. 
	k = – 4
	C. 
	k = – 0,5
	D. 
	k = – 0,25


---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 2  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
Bài thi môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Chọn câu đúng. Từ thông riêng của ống dây 

	A. 
	là đại lượng có hướng.

	B. 
	phụ thuộc vào thời gian dòng điện chạy trong ống dây. 

	C. 
	tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy trong ống dây.

	D. 
	có độ lớn tăng khi giảm độ tự cảm.


Câu 2: Lăng kính được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

	A. 
	Lò nướng.
	B. 
	Máy phát điện.
	C. 
	Kính lúp.
	D. 
	Máy ảnh.


Câu 3: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của

	A. 
	chính dòng điện trong mạch. 
	B. 
	nhiệt độ môi trường xung quanh. 

	C. 
	tốc độ chuyển động của khung dây.
	D. 
	từ trường ngoài.


Câu 4: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, so với góc tới thì góc khúc xạ

	A. 
	luôn lớn hơn hoặc bằng.
	B. 
	luôn lớn hơn.

	C. 
	có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn.
	D. 
	luôn nhỏ hơn.


Câu 5: Với n1 là chiết suất môi trường tới, n2 là chiết suất môi trường khúc xạ. Công thức tính góc giới hạn để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nào sau đây là đúng?

	A. 
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Câu 6: Chọn câu đúng. Theo quy ước thông thường, 

	A. 
	thấu kính hội tụ có độ tụ D < 0.
	B. 
	thấu kính phân kỳ có độ tụ D < 0.

	C. 
	thấu kính phân kỳ luôn độ tụ D ( 1.
	D. 
	thấu kính hội tụ luôn có độ tụ D = 1.


Câu 7: Một khung dây dẫn có diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [image: image53.png]


, góc giữa [image: image54.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image55.png]


 là α. Từ thông qua khung dây được tính bởi công thức

	A. 
	[image: image56.png]


= BScotan α.
	B. 
	[image: image57.png]


= BStan α. 
	C. 
	[image: image58.png]


= BScos α. 
	D. 
	[image: image59.png]


= BSsin α. 


Câu 8: Một thấu kính hội tụ là khối chất trong suốt có

	A. 
	phần rìa dày hơn phần giữa.
	B. 
	phần rìa và phần giữa bằng nhau.

	C. 
	hình dạng bất kỳ.
	D. 
	phần rìa mỏng hơn phần giữa.


Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng? Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện khi

	A. 
	từ thông qua mạch đang giảm.
	B. 
	có từ thông qua mạch.

	C. 
	từ thông qua mạch đang tăng.
	D. 
	có sự biến thiên từ thông qua mạch.


Câu 10: Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1sang môi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Định luật khúc xạ ánh sáng có biểu thức

	A. 
	[image: image60.png]Cosi _(n, ’
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	B. 
	[image: image61.png]



	C. 
	[image: image62.png]Tani _n,
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	D. 
	[image: image63.png]Sini _n,
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Câu 11: Chọn phát biểu đúng về lăng kính.

	A. 
	Lăng kính là một khối trong suốt thường có dạng lăng trụ tam giác.

	B. 
	Ánh sáng đi qua lăng kính sẽ luôn truyền thẳng.

	C. 
	Tia sáng đi qua lăng kính luôn bị chếch về phía đỉnh lăng kính.

	D. 
	Tiết diện chính của một lăng kính là một hình chữ nhật.


Câu 12: Một vật sáng AB cách màn ảnh E một khoảng L = 100 cm. Đặt một thấu kính hội tụ trong khoảng giữa vật và màn để có một ảnh thật lớn gấp 3 lần vật ở trên màn. Tiêu cự của thấu kính là

	A. 
	18,75 cm.
	B. 
	15,75 cm.
	C. 
	20 cm.
	D. 
	21,75 cm.


Câu 13: Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 

	A. 
	điện trở của mạch.
	B. 
	tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

	C. 
	diện tích của mạch.
	D. 
	độ lớn từ thông qua mạch.


Câu 14: Xét đường đi của tia sáng qua thấu kính, thấu kính ở hình nào là thấu kính phân kì?
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	A. 
	Hình d.
	B. 
	Hình a.
	C. 
	Hình b.
	D. 
	Hình c.


Câu 15: Khi chiếu một tia sáng đơn sắc với góc tới i, ánh sáng đi từ môi trường thủy tinh ra không khí thì
	A. 
	tia tới gần pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.

	B. 
	góc tới luôn bằng góc khúc xạ và bằng 0.

	C. 
	không thể xác định do không biết chiết suất của 2 môi trường đó.

	D. 
	tia tới xa pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.


Câu 16: Cáp quang là sợi dây dẫn sáng để truyền tín hiệu trong thông tin và nội soi trong y học. Ánh sáng được truyền trong cáp quang dựa trên hiện tượng

	A. 
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
	B. 
	Hiện tượng ảo ảnh.

	C. 
	Hiện tượng phản xạ một phần.
	D. 
	Hiện tượng phản xạ toàn phần.


Câu 17: Đặt một vật sáng trước một thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm, cách thấu kính một đoạn 20 cm. Ảnh của vật qua thấu kính 

	A. 
	Ảnh thật, ngược chiều và cách thấu kính 4 cm.

	B. 
	Ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 8 cm.

	C. 
	Ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 4 cm.

	D. 
	Ảnh thật, ngược chiều với vật và cách thấu kính 8 cm.


Câu 18: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này có giá trị 

	A. 
	[image: image65.png]



	B. 
	[image: image66.png]



	C. 
	2
	D. 
	[image: image67.png]





Câu 19: Cho tia sáng đơn sắc hẹp chiếu từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 vào môi trường có chiết suất n2 . Hãy cho biết trong các trường hợp được mô tả như hình vẽ, hình nào cho thấy trường hợp không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?

[image: image68.png]



	A. 
	Hình 3
	B.  Hình 1
	
	C. 
	Hình 4
	D. 
	Hình 2


Câu 20: Vật AB cao 2 cm đặt thẳng góc với trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 40 cm. Tiêu cự thấu kính là 20 cm. Qua thấu kính vật này cho ảnh A’B’ là

	A. 
	ảnh thật, cao 2 cm.
	B. 
	ảnh ảo, cao 2 cm.
	C. 
	ảnh ảo, cao 4 cm.
	D. 
	ảnh thật cao 4 cm.


Câu 21: Hai ống dây hình trụ có cùng chiều dài, số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Gọi L1, L2 lần lượt là độ tự cảm của ống dây thứ nhất và ống dây thứ hai. Biểu thức nào sau đây là đúng?

	A. 
	L1= 9L2
	B. 
	L1= 3L2
	C. 
	L2= 9L1
	D. 
	L2= 3L1


Câu 22: Một khung dây có diện tích S = 10 cm2 trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,4 T, góc giữa [image: image69.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image70.png]


 là 600. Từ thông qua khung dây là

	A. 
	0,5 mWb
	B. 
	0,3 mWb
	C. 
	0,4 mWb
	D. 
	0,2 mWb


Câu 23: Chọn phát biểu sai. Một khối thủy tinh trong suốt có tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC, góc chiết quang [image: image71.png]


 Chiếu vào mặt bên AB một chùm tia sáng hẹp SI.

	A. 
	Tia khúc xạ ở I có thể đi đến mặt AC.
	B. 
	Tia ló luôn xuất hiện ở mặt BC.

	C. 
	Tia ló có thể xuất hiện ở mặt AC hoặc mặt BC.
	D. 
	Tia khúc xạ ở I có thể đi đến mặt BC.


Câu 24: Một tia sáng đơn sắc đi từ nước (có chiết suất n1 = [image: image72.png]W



) đến gặp một khối thuỷ tinh (có chiết suất n2=[image: image73.png]


) với góc tới 300. Tính góc lệch của tia sáng.

	A. 
	10,510
	B. 
	52,640
	C. 
	13,420.
	D. 
	7,360


Câu 25: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 40 cm. Qua thấu kính cho một ảnh cùng chiều với vật và cao bằng một nửa vật. Tính độ tụ của thấu kính.

	A. 
	−2 dp.
	B. 
	−2,5 dp.
	C. 
	−1,2 dp.
	D. 
	−3,6 dp.


Câu 26: Tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = [image: image74.png]w4



 Điều kiện góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là

	A. 
	i ( 41,44. 
	B. 
	i ( 48,73. 
	C. 
	i ( 62,73. 
	D. 
	i ( 54,48.


Câu 27: Một ống dây có độ tự cảm 0,4 H. Trong khoảng thời gian 0,04 s, suất điện động tự cảm xuất hiện ở ống dây là 50 V. Độ biến thiên cường độ dòng điện trong khoảng thời gian đó là

	A. 
	4,5 A 
	B. 
	7,5 A
	C. 
	2,5 A 
	D. 
	5 A 


Câu 28: Một khối thủy tinh có chiết suất [image: image75.png]n



 được đặt trong không khí, tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm tia sáng song song, sau khi đi vào lăng kính thì chùm tia sáng sau đó sẽ 

	A. 
	bị phản xạ hoàn toàn lại lăng kính.

	B. 
	ló ra ngoài không khí theo phương vuông góc với AC.

	C. 
	ló ra ngoài không khí theo phương hợp với mặt bên AC góc 300.

	D. 
	đi là là ở mặt bên AC.


Câu 29: Một cái gậy AB = 1 m cắm thẳng đứng ở đáy hồ như hình vẽ. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,25 m. Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc tới i = 600. Biết chiết suất của nước là [image: image76.png]


. Tìm chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ.

[image: image77.png]



	A. 
	1,562 m
	B. 
	1,074 m
	C. 
	1,203 m
	D. 
	1,43 m


Câu 30: Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng 9 khoảng cách từ ảnh ảo đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh là

	A. 
	k = 9
	B. 
	k = 3
	C. 
	k = [image: image78.png]o |-




	D. 
	k = [image: image79.png]W | =






---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 2  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
Bài thi môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Chọn phát biểu đúng về lăng kính.

	A. 
	Tia sáng đi qua lăng kính luôn bị chếch về phía đỉnh lăng kính.

	B. 
	Lăng kính là một khối trong suốt thường có dạng lăng trụ tam giác.

	C. 
	Ánh sáng đi qua lăng kính sẽ luôn truyền thẳng.

	D. 
	Tiết diện chính của một lăng kính là một hình chữ nhật.


Câu 2: Chọn câu đúng. Theo quy ước thông thường, 

	A. 
	thấu kính phân kỳ luôn độ tụ D ( 1.
	B. 
	thấu kính hội tụ luôn có độ tụ D = 1.

	C. 
	thấu kính phân kỳ có độ tụ D < 0.
	D. 
	thấu kính hội tụ có độ tụ D < 0.


Câu 3: Điều kiện để có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nào sau đây là đúng?

	A. 
	Tia sáng tới đi từ môi trường chiết quang hơn đến mặt phân cách với môi trường chiết quang kém.

	B. 
	Tia sáng tới phải đi vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

	C. 
	Tia sáng tới đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.

	D. 
	Tia sáng tới phải đi song song với mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.


Câu 4: Ống dây dẫn có chiều dài l gồm có N vòng dây, diện tích một vòng dây là S. Độ tự cảm L của ống dây được tính theo công thức

	A. 
	[image: image80.png]L=4n.10'".¥




	B. 
	[image: image81.png]L=4n.10'".¥




	C. 
	[image: image82.png]L=4n10"".
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	D. 
	[image: image83.png]L=4n.10'".¥






Câu 5: Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ 

	A. 
	bằng 1800.
	B. 
	bằng 00.
	C. 
	bằng igh.
	D. 
	bằng 900.


Câu 6: Hoàn thành câu phát biểu sau: “Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, tia sáng bị …… tại mặt phân cách giữa hai môi trường”

	A. 
	quay trở lại.
	B. 
	dừng lại.
	C. 
	uốn cong.
	D. 
	gãy khúc.


Câu 7: Từ thông qua một khung dây có diện tích S, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [image: image84.png]


 không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

	A. 
	Góc tạo bởi pháp tuyến và vectơ cảm ứng từ. 
	B. 
	Diện tích khung dây đang xét. 

	C. 
	Nhiệt độ môi trường xung quanh.
	D. 
	Độ lớn cảm ứng từ.


Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. 
	Suất điện động tự cảm cũng là suất điện động cảm ứng.

	B. 
	Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện luôn là hiện tượng tự cảm.

	C. 
	Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

	D. 
	Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.


Câu 9: Chọn phát biểu sai. 

	A. 
	Thấu kính có hai mặt lồi là thấu kính phân kỳ.
	B. 
	Thấu kính mép mỏng là thấu kính hội tụ.

	C. 
	Thấu kính mép dày là thấu kính phân kỳ.
	D. 
	Thấu kính có hai mặt lồi là thấu kính hội tụ.


Câu 10: Trong hiện tượng cảm ứng điện từ thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khoảng thời gian nào?

	A. 
	Trong thời gian 1 s.

	B. 
	Trong khoảng thời gian mà từ thông biến thiên qua mạch.

	C. 
	Trong khoảng thời gian có từ thông qua mạch kín.

	D. 
	Trong suốt khoảng thời khảo sát hiện tượng.


Câu 11: Lăng kính được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

	A. 
	Kính lúp.
	B. 
	Máy phát điện.
	C. 
	Lò nướng.
	D. 
	Máy ảnh.


Câu 12: Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L = 0,02 H. Nếu làm giảm số vòng dây một nửa và tăng chiều dài của ống dây lên 4 lần, các yếu tố khác thì không đổi. Khi đó thì độ tự cảm bây giờ là 

	A. 
	1,25.10-3 H.
	B. 
	2,5.10-3 H.
	C. 
	0,02 H.
	D. 
	0,32 H.


Câu 13: Một thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 0,5 vật thật và cách vật 10 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.

	A. 
	f = −18 cm.
	B. 
	f = −30 cm.
	C. 
	f = −20 cm.
	D. 
	f = −50 cm.


Câu 14: Chọn phát biểu sai về sự tạo ảnh của thấu kính (chỉ xét vật thật)

	A. 
	Nếu vật đặt ngoài khoảng OF thì thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều vật.

	B. 
	Ảnh thật ở khác phía với vật đối với thấu kính.

	C. 
	Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

	D. 
	Ảnh thật ở phía sau thấu kính.


Câu 15: Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 

	A. 
	diện tích của mạch.
	B. 
	tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

	C. 
	độ lớn từ thông qua mạch.
	D. 
	điện trở của mạch.


Câu 16: Xét đường đi của tia sáng qua thấu kính, thấu kính ở hình nào là thấu kính phân kì?

[image: image85.png]N
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	A. 
	Hình b.
	B. 
	Hình d.
	C. 
	Hình c.
	D. 
	Hình a.


Câu 17: Một khung dây có diện tích S = 20 dm2 trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4 T, góc giữa [image: image86.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image87.png]


 là 300. Từ thông qua khung dây là

	A. 
	32,35 mWb
	B. 
	74,78 mWb
	C. 
	69,28 mWb
	D. 
	45,68 mWb


Câu 18: Cáp quang là sợi dây dẫn sáng để truyền tín hiệu trong thông tin và nội soi trong y học. Ánh sáng được truyền trong cáp quang dựa trên hiện tượng

	A. 
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
	B. 
	Hiện tượng phản xạ một phần.

	C. 
	Hiện tượng phản xạ toàn phần.
	D. 
	Hiện tượng ảo ảnh.


Câu 19: Tia sáng đơn sắc đi từ môi trường chiết suất n1 đến môi trường trong suất có chiết suất n2. Hãy cho biết trong các trường hợp được mô tả như hình vẽ, (các) hình nào cho thấy trường hợp có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?

[image: image88.png]Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4




	A. 
	Hình 2 và hình 4
	B. 
	Hình 1 và hình 2
	C. 
	Hình 1 và hình 3
	D. 
	Hình 3 và hình 4


Câu 20: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng từ môi trường nước ra không khí thì
	A. 
	góc tới i bé hơn góc khúc xạ r.
	B. 
	góc tới i lớn hơn góc khúc xạ r.

	C. 
	góc tới i nghịch biến góc khúc xạ r.
	D. 
	tỉ số sini với sinr là thay đổi.


Câu 21: Vật AB cao 2 cm đặt thẳng góc với trục chính thấu kính hội tụ cách thấu kính 10 cm. Tiêu cự thấu kính là 20 cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh 

	A. 
	ảnh ảo, cao 2 cm.
	B. 
	ảnh thật cao 4 cm.
	C. 
	ảnh thật, cao 2 cm.
	D. 
	ảnh ảo, cao 4 cm.


Câu 22: Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang [image: image89.png]


 Tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên [image: image90.png]


 Tia ló

	A. 
	đi ra ngược hướng.
	B. 
	có xu hướng bị lệch về mặt [image: image91.png]




	C. 
	đi ra ở góc [image: image92.png]



	D. 
	lệch một góc có số đo bằng số đo của góc [image: image93.png]





Câu 23: Chiếu ánh sáng từ không khí có chiết suất n1 = 1 vào thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5. Nếu góc tới i là 600thì góc khúc xạ r có giá trị gần bằng 
	A. 
	450.
	B. 
	400.
	C. 
	350.
	D. 
	300.


Câu 24: Vật sáng phẳng, nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20 cm, qua thấu kính cho một ảnh thật cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật đến ảnh là

	A. 
	80 cm.
	B. 
	16 cm.
	C. 
	120 cm.
	D. 
	24cm.


Câu 25: Một tia sáng đơn sắc đi từ nước (có chiết suất n1 = [image: image94.png]W



) đến gặp một khối thuỷ tinh (có chiết suất n2 > n1) với góc tới i = 450. Biết góc lệch của tia sáng là 150. Tính chiết suất môi trường khúc xạ.

	A. 
	n2 = 1,35
	B. 
	n2 = 1,89
	C. 
	n2 = 2,12
	D. 
	n2 = 0,57


Câu 26: Chiếu tia sáng đơn sắc từ nước (có chiết suất n = 1,3) ra ngoài không khí. Góc tới giới hạn để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần có giá trị gần bằng 

	A. 
	300. 
	B. 
	500.
	C. 
	400. 
	D. 
	200. 


Câu 27: Một ống dây có độ tự cảm L = 0,1H. Nếu cho dòng điện qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 200 A/s thì trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm bằng

	A. 
	2kV.
	B. 
	10V.
	C. 
	20V.
	D. 
	0,1kV.


Câu 28: Một cái gậy AB = 1 m cắm thẳng đứng ở đáy hồ như hình vẽ. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,25 m. Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc tới i = 600. Biết chiết suất của nước là [image: image95.png]


. Tìm chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ.

[image: image96.png]



	A. 
	1,203 m
	B. 
	1,43 m
	C. 
	1,074 m
	D. 
	1,562 m


Câu 29: Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng 4 khoảng cách từ ảnh thật đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh là

	A. 
	k = – 2
	B. 
	k = 2
	C. 
	k = 0,5
	D. 
	k = – 0,5


Câu 30: Một khối thủy tinh P có chiết suất n = 1,5 có tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm sáng song song SI. Góc D hợp bởi tia ló và tia tới là
	A. 
	900
	B. 
	600
	C. 
	300
	D. 
	450


---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 2  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
Bài thi môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Ống dây dẫn có chiều dài l gồm có N vòng dây, diện tích một vòng dây là S. Độ tự cảm L của ống dây được tính theo công thức

	A. 
	[image: image97.png]L=4n.10'".¥




	B. 
	[image: image98.png]L=4n.10'".¥




	C. 
	[image: image99.png]L=4n.10'".¥




	D. 
	[image: image100.png]L=4n10"".
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Câu 2: Khi nói về đường đi của một chùm tia sáng qua một thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây làsai?

	A. 
	Chùm tia tới song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính.

	B. 
	Chùm tia tới song song với trục chính thì chùm tia ló hội tụ ở tiêu điểm ảnh.

	C. 
	Chùm tia tới qua tiêu điểm vật thì chùm tia ló song song với trục chính.

	D. 
	Chùm tia tới đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng.


Câu 3: Chọn phát biểu đúng về lăng kính.

	A. 
	Một lăng kính có thể có cấu tạo từ nhựa trong suốt.

	B. 
	Tiết diện chính của một lăng kính không thể là một tam giác.

	C. 
	Lăng kính là một khối trong suốt, có hình dạng bất kỳ

	D. 
	Tiết diện ngang của một lăng kính là một hình tròn.


Câu 4: Một thấu kính hội tụ là khối chất trong suốt có

	A. 
	phần rìa dày hơn phần giữa.
	B. 
	phần rìa mỏng hơn phần giữa.

	C. 
	phần rìa và phần giữa bằng nhau.
	D. 
	hình dạng bất kỳ.


Câu 5: Với n1 là chiết suất môi trường tới, n2 là chiết suất môi trường khúc xạ. Công thức tính góc giới hạn để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nào sau đây là đúng?

	A. 
	[image: image101.png]



	B. 
	[image: image102.png]sin, =90°
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	C. 
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Câu 6: Đơn vị của từ thông là

	A. 
	Vôn (V)
	B. 
	Vêbe (Wb)
	C. 
	Henri (H)
	D. 
	Tesla (T)


Câu 7: Nhận định nào sau đây về hiện tượng khúc xạ làkhông đúng?

	A. 
	Khi góc tới bằng 0, tia sáng tới truyền thẳng, không bị gãy khúc.

	B. 
	Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

	C. 
	Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến.

	D. 
	Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới


Câu 8: Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1sang môi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Định luật khúc xạ ánh sáng có biểu thức

	A. 
	[image: image105.png]Tani _n,
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	B. 
	[image: image106.png]



	C. 
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	D. 
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Câu 9: Gọi [image: image109.png]


 là độ biến thiên của từ thông qua mạch trong thời gian [image: image110.png]


. Công thức suất điện động cảm ứng là

	A. 
	[image: image111.png]At
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	B. 
	[image: image112.png]



	C. 
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	D. 
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Câu 10: Kết luận nào sau đây là đúng?

	A. 
	Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ trường bên ngoài mạch điện.

	B. 
	Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ.

	C. 
	Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

	D. 
	Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều.


Câu 11: Lăng kính được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

	A. 
	Kính lúp.
	B. 
	Lò nướng.
	C. 
	Máy ảnh.
	D. 
	Máy phát điện.


Câu 12: Chọn phát biểu sai về sự tạo ảnh của thấu kính (chỉ xét vật thật)

	A. 
	Ảnh thật ở khác phía với vật đối với thấu kính.

	B. 
	Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

	C. 
	Ảnh thật ở phía sau thấu kính.

	D. 
	Nếu vật đặt ngoài khoảng OF thì thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều vật.


Câu 13: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng từ môi trường nước ra không khí thì
	A. 
	góc tới i bé hơn góc khúc xạ r.
	B. 
	góc tới i nghịch biến góc khúc xạ r.

	C. 
	góc tới i lớn hơn góc khúc xạ r.
	D. 
	tỉ số sini với sinr là thay đổi.


Câu 14: Chiếu ánh sáng từ không khí có chiết suất n1 = 1 vào nước có chiết suất [image: image115.png]W) s



. Nếu góc khúc xạ r là 300thì góc tới i gần bằng

	A. 
	450.
	B. 
	360.
	C. 
	200.
	D. 
	420.


Câu 15: Vào những ngày trời nóng khi những em đi trên đường không ít lần những em gặp hình ảnh trước mắt mình mặt đường bị ướt nhưng khi đi đến đó trên đường trọn vẹn khô ráo đó chính là tác dụng của hiện tượng nào sau đây

[image: image116.png]



	A. 
	Hiện tượng phản xạ 
	B. 
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

	C. 
	Hiện tượng lưu ảnh.
	D. 
	Hiện tượng phản xạ toàn phần.


Câu 16: Tia sáng đơn sắc đi từ môi trường chiết suất n1 đến môi trường trong suất có chiết suất n2. Hãy cho biết trong các trường hợp được mô tả như hình vẽ, (các) hình nào cho thấy trường hợp có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?

[image: image117.png]Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4




	A. 
	Hình 1 và hình 2
	B. 
	Hình 1 và hình 3
	C. 
	Hình 2 và hình 4
	D. 
	Hình 3 và hình 4


Câu 17: Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A. Tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên AC. Tia ló

	A. 
	bị lệch so với tia tới một góc có số đo bằng số đo của góc chiết quang[image: image118.png]




	B. 
	song song với tia tới.

	C. 
	bị lệch về phía đáy của lăng kính.

	D. 
	đi ra ở góc B.


Câu 18: Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 18 cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là 

	A. 
	f = 36 cm.
	B. 
	f = −36 cm.
	C. 
	f = −20 cm.
	D. 
	f = 20 cm.


Câu 19: Hai ống dây hình trụ có cùng chiều dài, số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Gọi L1, L2 lần lượt là độ tự cảm của ống dây thứ nhất và ống dây thứ hai. Biểu thức nào sau đây là đúng?

	A. 
	L2= 3L1
	B. 
	L1= 9L2
	C. 
	L1= 3L2
	D. 
	L2= 9L1


Câu 20: Vật AB cao 2 cm đặt thẳng góc với trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 40 cm. Tiêu cự thấu kính là 20 cm. Qua thấu kính vật này cho ảnh A’B’ là

	A. 
	ảnh thật, cao 2 cm.
	B. 
	ảnh ảo, cao 4 cm.
	C. 
	ảnh ảo, cao 2 cm.
	D. 
	ảnh thật cao 4 cm.


Câu 21: Một khung dây có diện tích S = 10 cm2 trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,4 T, góc giữa [image: image119.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image120.png]


 là 600. Từ thông qua khung dây là

	A. 
	0,2 mWb
	B. 
	0,4 mWb
	C. 
	0,3 mWb
	D. 
	0,5 mWb


Câu 22: Một khung dây có 900 vòng, được đặt trong từ trường biến thiên. Biết tốc độ biến thiên của từ trường là 30 mH/s thì suất điện động qua khung có độ lớn là

	A. 
	270 V
	B. 
	27000 V
	C. 
	27 V
	D. 
	2700 V


Câu 23: Xét đường đi của tia sáng qua thấu kính, thấu kính ở hình nào là thấu kính phân kì?
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	A. 
	Hình d.
	B. 
	Hình c.
	C. 
	Hình b.
	D. 
	Hình a.


Câu 24: Nếu cho dòng điện qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 10 A/s thì trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm là 3 V. Tính độ tự cảm của ống dây.

	A. 
	3 H.
	B. 
	10H.
	C. 
	30 H.
	D. 
	0,3 H.


Câu 25: Một tia sáng đơn sắc đi từ nước (có chiết suất n1 = [image: image122.png]W



) đến gặp một khối thuỷ tinh (có chiết suất n2 > n1) với góc tới i = 450. Biết góc lệch của tia sáng là 150. Tính chiết suất môi trường khúc xạ.

	A. 
	n2 = 1,35
	B. 
	n2 = 2,12
	C. 
	n2 = 0,57
	D. 
	n2 = 1,89


Câu 26: Tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = [image: image123.png]w4



 Điều kiện góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là

	A. 
	i ( 62,73. 
	B. 
	i ( 41,44. 
	C. 
	i ( 48,73. 
	D. 
	i ( 54,48.


Câu 27: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 40 cm. Qua thấu kính cho một ảnh cùng chiều với vật và cao bằng một nửa vật. Tính độ tụ của thấu kính.

	A. 
	−2 dp.
	B. 
	−1,2 dp.
	C. 
	−2,5 dp.
	D. 
	−3,6 dp.


Câu 28: Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới [image: image124.png]


; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là [image: image125.png]


 nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là [image: image126.png]300,



Nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới i thì góc khúc xạ gần giá trị nào nhất sau đây?

	A. 
	[image: image127.png]



	B. 
	[image: image128.png]



	C. 
	[image: image129.png]



	D. 
	[image: image130.png]





Câu 29: Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng 9 khoảng cách từ ảnh ảo đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh là

	A. 
	k = [image: image131.png]o |-




	B. 
	k = 3
	C. 
	k = 9
	D. 
	k = [image: image132.png]W | =






Câu 30: Một khối thủy tinh có chiết suất n được đặt trong không khí, tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm tia sáng song song, sau khi vào lăng kính thì chùm tia sáng sau đó đi là là ở mặt AC. Tính n.

	A. 
	[image: image133.png]n=+3




	B. 
	[image: image134.png]



	C. 
	[image: image135.png]n




	D. 
	[image: image136.png]
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Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Chọn phát biểu đúng về lăng kính.

	A. 
	Tia sáng đi qua lăng kính luôn bị chếch về phía đỉnh lăng kính.

	B. 
	Tiết diện chính của một lăng kính là một hình chữ nhật.

	C. 
	Ánh sáng đi qua lăng kính sẽ luôn truyền thẳng.

	D. 
	Lăng kính là một khối trong suốt thường có dạng lăng trụ tam giác.


Câu 2: Một ống dây có dòng điện chạy trong nó là i, độ tự cảm của ống dây là L. Biểu thức từ thông riêng qua ống dây là

	A. 
	[image: image137.png]



	B. 
	[image: image138.png]



	C. 
	[image: image139.png]|




	D. 
	[image: image140.png]





Câu 3: Chọn câu đúng. Theo quy ước thông thường, 

	A. 
	thấu kính phân kỳ luôn độ tụ D ( 1.
	B. 
	thấu kính hội tụ có độ tụ D < 0.

	C. 
	thấu kính hội tụ luôn có độ tụ D = 1.
	D. 
	thấu kính phân kỳ có độ tụ D < 0.


Câu 4: Kết luận nào sau đây là đúng?

	A. 
	Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ trường bên ngoài mạch điện.

	B. 
	Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều.

	C. 
	Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

	D. 
	Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ.


Câu 5: Lăng kính không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

	A. 
	Máy ảnh.
	B. 
	Kính lúp.
	C. 
	Kính tiềm vọng.
	D. 
	Máy quang phổ.


Câu 6: Với n1 là chiết suất môi trường tới, n2 là chiết suất môi trường khúc xạ. Công thức tính góc giới hạn để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nào sau đây là đúng?

	A. 
	[image: image141.png]sin, =90°

»




	B. 
	[image: image142.png]sin

Cl



 
	C. 
	[image: image143.png]sin, = 45"

»




	D. 
	[image: image144.png]





Câu 7: Một khung dây dẫn có diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [image: image145.png]


, góc giữa [image: image146.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image147.png]


 là α. Từ thông qua khung dây được tính bởi công thức

	A. 
	[image: image148.png]


= BScos α. 
	B. 
	[image: image149.png]


= BScotan α.
	C. 
	[image: image150.png]


= BStan α. 
	D. 
	[image: image151.png]


= BSsin α. 


Câu 8: Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ 

	A. 
	bằng 900.
	B. 
	bằng igh.
	C. 
	bằng 00.
	D. 
	bằng 1800.


Câu 9: Nhận định nào sau đây về hiện tượng khúc xạ là không đúng?

	A. 
	Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

	B. 
	Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới

	C. 
	Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến.

	D. 
	Khi góc tới bằng 0, tia sáng tới truyền thẳng, không bị gãy khúc.


Câu 10: Trong hiện tượng cảm ứng điện từ thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khoảng thời gian nào?

	A. 
	Trong suốt khoảng thời khảo sát hiện tượng.

	B. 
	Trong khoảng thời gian có từ thông qua mạch kín.

	C. 
	Trong thời gian 1 s.

	D. 
	Trong khoảng thời gian mà từ thông biến thiên qua mạch.


Câu 11: Thấu kính phân kỳ là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi

	A. 
	hai mặt song song.
	B. 
	hai mặt cầu lồi.

	C. 
	một mặt cầu lồi và một mặt phẳng.
	D. 
	hai mặt cầu lõm.


Câu 12: Xét đường đi của tia sáng qua thấu kính, thấu kính ở hình nào là thấu kính phân kì?
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	A. 
	Hình c.
	B. 
	Hình b.
	C. 
	Hình a.
	D. 
	Hình d.


Câu 13: Một khung dây có diện tích S = 10 cm2 trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,4 T, góc giữa [image: image153.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image154.png]


 là 600. Từ thông qua khung dây là

	A. 
	0,5 mWb
	B. 
	0,4 mWb
	C. 
	0,2 mWb
	D. 
	0,3 mWb


Câu 14: Khi chiếu một tia sáng đơn sắc với góc tới i, ánh sáng đi từ môi trường thủy tinh ra không khí thì
	A. 
	không thể xác định do không biết chiết suất của 2 môi trường đó.

	B. 
	tia tới xa pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.

	C. 
	tia tới gần pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.

	D. 
	góc tới luôn bằng góc khúc xạ và bằng 0.


Câu 15: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này có giá trị 

	A. 
	[image: image155.png]



	B. 
	2
	C. 
	[image: image156.png]



	D. 
	[image: image157.png]





Câu 16: Chọn phát biểu sai về sự tạo ảnh của thấu kính (chỉ xét vật thật)

	A. 
	Nếu vật đặt ngoài khoảng OF thì thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều vật.

	B. 
	Ảnh thật ở phía sau thấu kính.

	C. 
	Ảnh thật ở khác phía với vật đối với thấu kính.

	D. 
	Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


Câu 17: Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L = 0,02 H. Nếu làm giảm số vòng dây một nửa và tăng chiều dài của ống dây lên 4 lần, các yếu tố khác thì không đổi. Khi đó thì độ tự cảm bây giờ là 

	A. 
	0,32 H.
	B. 
	2,5.10-3 H.
	C. 
	1,25.10-3 H.
	D. 
	0,02 H.


Câu 18: Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A. Tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên AC. Tia ló

	A. 
	song song với tia tới.

	B. 
	bị lệch so với tia tới một góc có số đo bằng số đo của góc chiết quang A.

	C. 
	đi ra ở góc B.

	D. 
	bị lệch về phía đáy của lăng kính.


Câu 19: Một khung dây có 1000 vòng, được đặt trong từ trường biến thiên. Biết tốc độ biến thiên của từ trường qua khung dây là 2 mH/s thì suất điện động qua khung có độ lớn là

	A. 
	20 V
	B. 
	200 V
	C. 
	2000 V
	D. 
	2 V


Câu 20: Tia sáng đơn sắc đi từ môi trường chiết suất n1 đến môi trường trong suất có chiết suất n2. Hãy cho biết trong các trường hợp được mô tả như hình vẽ, hình nào cho thấy trường hợp có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?

[image: image158.png]



	A. 
	Hình 2
	B. 
	Hình 3
	C. 
	Hình 4
	D. 
	Hình 1


Câu 21: Một thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 0,5 vật thật và cách vật 10 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.

	A. 
	f = −18 cm.
	B. 
	f = −50 cm.
	C. 
	f = −30 cm.
	D. 
	f = −20 cm.


Câu 22: Đặt vật AB = 2 cm thẳng góc trục chính thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = –12 cm, cách thấu kính một khoảng d = 12 cm thì ta thu được 

	A. 
	ảnh ảo A’B’ cao 1 cm 
	B. 
	ảnh thật A’B’ cao 1 cm.

	C. 
	ảnh thật A’B’ cao 2 cm 
	D. 
	ảnh ảo A’B’ cao 2 cm.


Câu 23: Lăng kính Porro (tiếng Anh: Porro prism) do nhà ý tưởng người Italia Ignazio (25/11/1801 – 08/10/1875) sáng tạo năm 1850, là loại lăng kính ứng dụng phản xạ. Nó cấu tạo gồm 1 khối thủy tinh hình lăng trụ tam giác vuông cân. Người ta dùng lăng kính này trong ống nhòm và máy ảnh dùng để
	A. 
	đảo chiều của tia sáng tới.

	B. 
	tạo ra chùm tia sáng phân kì để phóng to hình ảnh.

	C. 
	tia ló lệch về phía đáy so với tia tới.

	D. 
	khúc xạ ánh tráng truyền qua nhằm tạo các chùm tia sáng đơn sắc.


Câu 24: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 15 cm. Qua thấu kính cho một ảnh ngược chiều với vật và cao gấp 2 lần vật. Độ tụ của thấu kính là

	A. 
	10 dp.
	B. 
	20 dp.
	C. 
	12 dp.
	D. 
	6 dp.


Câu 25: Chiếu tia sáng đơn sắc từ nước (có chiết suất n = 1,3) ra ngoài không khí. Góc tới giới hạn để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần có giá trị gần bằng 

	A. 
	500.
	B. 
	300. 
	C. 
	200. 
	D. 
	400. 


Câu 26: Một tia sáng đơn sắc đi từ nước (có chiết suất n1 = [image: image159.png]W



) đến một khối thuỷ tinh (có chiết suất n2 = [image: image160.png]


) với góc tới 600. Tính góc lệch của tia sáng.

	A. 
	31,10
	B. 
	18,20
	C. 
	12,30
	D. 
	28,20


Câu 27: Một ống dây có độ tự cảm 0,4 H. Trong khoảng thời gian 0,04 s, suất điện động tự cảm xuất hiện ở ống dây là 50 V. Độ biến thiên cường độ dòng điện trong khoảng thời gian đó là

	A. 
	2,5 A 
	B. 
	7,5 A
	C. 
	5 A 
	D. 
	4,5 A 


Câu 28: Một khối thủy tinh có chiết suất [image: image161.png]n



 được đặt trong không khí, tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm tia sáng song song, sau khi đi vào lăng kính thì chùm tia sáng sau đó sẽ 

	A. 
	ló ra ngoài không khí theo phương vuông góc với AC.

	B. 
	bị phản xạ hoàn toàn lại lăng kính.

	C. 
	đi là là ở mặt bên AC.

	D. 
	ló ra ngoài không khí theo phương hợp với mặt bên AC góc 300.


Câu 29: Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng 9 khoảng cách từ ảnh ảo đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh là

	A. 
	k = 9
	B. 
	k = [image: image162.png]W | =




	C. 
	k = [image: image163.png]o |-




	D. 
	k = 3


Câu 30: Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới [image: image164.png]


; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là [image: image165.png]


 nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là [image: image166.png]300,



Nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới i thì góc khúc xạ gần giá trị nào nhất sau đây?

	A. 
	[image: image167.png]



	B. 
	[image: image168.png]



	C. 
	[image: image169.png]



	D. 
	[image: image170.png]
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Câu 1: Lăng kính được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

	A. 
	Lò nướng.
	B. 
	Máy phát điện.
	C. 
	Máy ảnh.
	D. 
	Kính lúp.


Câu 2: Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1sang môi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Định luật khúc xạ ánh sáng có biểu thức

	A. 
	[image: image171.png]Sini _n,

Sinr





	B. 
	[image: image172.png]Cosi _(n, ’
Cosr {m,





	C. 
	[image: image173.png]Tani _n,
Tanr n,




	D. 
	[image: image174.png]





Câu 3: Một khung dây dẫn có diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [image: image175.png]


, góc giữa [image: image176.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image177.png]


 là α. Từ thông qua khung dây được tính bởi công thức

	A. 
	[image: image178.png]


= BStan α. 
	B. 
	[image: image179.png]


= BScos α. 
	C. 
	[image: image180.png]


= BScotan α.
	D. 
	[image: image181.png]


= BSsin α. 


Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng? Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện khi

	A. 
	có từ thông qua mạch.
	B. 
	từ thông qua mạch đang tăng.

	C. 
	có sự biến thiên từ thông qua mạch.
	D. 
	từ thông qua mạch đang giảm.


Câu 5: Tia sáng tới đi song song với trục chính của thấu kính thì tia ló

	A. 
	đi song song với trục chính.

	B. 
	đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính.

	C. 
	truyền thẳng qua quang tâm.

	D. 
	đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính.


Câu 6: Ống dây dẫn có chiều dài l gồm có N vòng dây, diện tích một vòng dây là S. Độ tự cảm L của ống dây được tính theo công thức

	A. 
	[image: image182.png]L=4n.10'".¥




	B. 
	[image: image183.png]L=4n.10'".¥




	C. 
	[image: image184.png]L=4n.10'".¥




	D. 
	[image: image185.png]L=4n10"".

7NS






Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. 
	Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

	B. 
	Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện luôn là hiện tượng tự cảm.

	C. 
	Suất điện động tự cảm cũng là suất điện động cảm ứng.

	D. 
	Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.


Câu 8: Hoàn thành câu phát biểu sau: “Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, tia sáng bị …… tại mặt phân cách giữa hai môi trường”

	A. 
	uốn cong.
	B. 
	quay trở lại.
	C. 
	gãy khúc.
	D. 
	dừng lại.


Câu 9: Chọn phát biểu sai. 

	A. 
	Thấu kính mép mỏng là thấu kính hội tụ.
	B. 
	Thấu kính có hai mặt lồi là thấu kính hội tụ.

	C. 
	Thấu kính có hai mặt lồi là thấu kính phân kỳ.
	D. 
	Thấu kính mép dày là thấu kính phân kỳ.


Câu 10: Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần, phát biểu nào sau đây sai?

	A. 
	Góc giới hạn của phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số chiết suất giữa môi trường chiết quang kém với môi trường chiết quang hơn.

	B. 
	Khi xảy ra phản xạ toàn phần thì hầu như toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường chứa chùm ánh sáng tới.

	C. 
	Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.

	D. 
	Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.


Câu 11: Chọn phát biểu đúng về lăng kính.

	A. 
	Ánh sáng đi qua lăng kính sẽ luôn truyền thẳng.

	B. 
	Tiết diện chính của một lăng kính là một hình chữ nhật.

	C. 
	Tia sáng đi qua lăng kính luôn bị chếch về phía đỉnh lăng kính.

	D. 
	Lăng kính là một khối trong suốt thường có dạng lăng trụ tam giác.


Câu 12: Hai ống dây hình trụ có cùng chiều dài, số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Gọi L1, L2 lần lượt là độ tự cảm của ống dây thứ nhất và ống dây thứ hai. Biểu thức nào sau đây là đúng?

	A. 
	L2= 3L1
	B. 
	L1= 3L2
	C. 
	L2= 9L1
	D. 
	L1= 9L2


Câu 13: Một thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 0,5 vật thật và cách vật 10 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.

	A. 
	f = −18 cm.
	B. 
	f = −20 cm.
	C. 
	f = −50 cm.
	D. 
	f = −30 cm.


Câu 14: Một khung dây có diện tích S = 20 dm2 trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4 T, góc giữa [image: image186.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image187.png]


 là 300. Từ thông qua khung dây là

	A. 
	32,35 mWb
	B. 
	74,78 mWb
	C. 
	69,28 mWb
	D. 
	45,68 mWb


Câu 15: Cáp quang là sợi dây dẫn sáng để truyền tín hiệu trong thông tin và nội soi trong y học. Ánh sáng được truyền trong cáp quang dựa trên hiện tượng

	A. 
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
	B. 
	Hiện tượng phản xạ một phần.

	C. 
	Hiện tượng ảo ảnh.
	D. 
	Hiện tượng phản xạ toàn phần.


Câu 16: Khi chiếu một tia sáng đơn sắc với góc tới i, ánh sáng đi từ môi trường thủy tinh ra không khí thì
	A. 
	góc tới luôn bằng góc khúc xạ và bằng 0.

	B. 
	tia tới gần pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.

	C. 
	tia tới xa pháp tuyến hơn so với tia khúc xạ.

	D. 
	không thể xác định do không biết chiết suất của 2 môi trường đó.


Câu 17: Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A. Tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên AC. Tia ló

	A. 
	đi ra ở góc B.

	B. 
	bị lệch về phía đáy của lăng kính.

	C. 
	bị lệch so với tia tới một góc có số đo bằng số đo của góc chiết quang A.

	D. 
	song song với tia tới.


Câu 18: Cho tia sáng đơn sắc hẹp chiếu từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 vào môi trường có chiết suất n2 . Hãy cho biết trong các trường hợp được mô tả như hình vẽ, hình nào cho thấy trường hợp không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?

[image: image188.png]



	A. 
	Hình 3
	B. Hình 1 
	
	C. 
	Hình 2
	D. 
	Hình 4


Câu 19: Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 

	A. 
	điện trở của mạch.
	B. 
	diện tích của mạch.

	C. 
	tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.
	D. 
	độ lớn từ thông qua mạch.


Câu 20: Đặt một vật sáng trước một thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm, cách thấu kính một đoạn 20 cm. Ảnh của vật qua thấu kính 

	A. 
	Ảnh thật, ngược chiều và cách thấu kính 4 cm.

	B. 
	Ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 4 cm.

	C. 
	Ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 8 cm.

	D. 
	Ảnh thật, ngược chiều với vật và cách thấu kính 8 cm.


Câu 21: Xét đường đi của tia sáng qua thấu kính, thấu kính ở hình nào là thấu kính phân kì?

[image: image189.png]N
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	A. 
	Hình d.
	B. 
	Hình a.
	C. 
	Hình c.
	D. 
	Hình b.


Câu 22: Vật AB cao 2 cm đặt thẳng góc với trục chính thấu kính hội tụ cách thấu kính 10 cm. Tiêu cự thấu kính là 20 cm. Qua thấu kính cho ảnh A’B’ là ảnh 

	A. 
	ảnh thật, cao 2 cm.
	B. 
	ảnh ảo, cao 2 cm.
	C. 
	ảnh ảo, cao 4 cm.
	D. 
	ảnh thật cao 4 cm.


Câu 23: Chiếu ánh sáng từ không khí có chiết suất n1 = 1 vào nước có chiết suất [image: image190.png]W) s



. Nếu góc khúc xạ r là 300 thì góc tới i gần bằng

	A. 
	450.
	B. 
	420.
	C. 
	200.
	D. 
	360.


Câu 24: Nếu cho dòng điện qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 10 A/s thì trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm là 3 V. Tính độ tự cảm của ống dây.

	A. 
	3 H.
	B. 
	30 H.
	C. 
	0,3 H.
	D. 
	10H.


Câu 25: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 40 cm. Qua thấu kính cho một ảnh cùng chiều với vật và cao bằng một nửa vật. Tính độ tụ của thấu kính.

	A. 
	−2 dp.
	B. 
	−1,2 dp.
	C. 
	−2,5 dp.
	D. 
	−3,6 dp.


Câu 26: Chiếu tia sáng đơn sắc từ nước (có chiết suất n = 1,3) ra ngoài không khí. Góc tới giới hạn để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần có giá trị gần bằng 

	A. 
	500.
	B. 
	200. 
	C. 
	400. 
	D. 
	300. 


Câu 27: Một tia sáng đơn sắc đi từ nước (có chiết suất n1 = [image: image191.png]W



) đến một khối thuỷ tinh (có chiết suất n2 = [image: image192.png]


) với góc tới 600. Tính góc lệch của tia sáng.

	A. 
	12,30
	B. 
	31,10
	C. 
	28,20
	D. 
	18,20


Câu 28: Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng 9 khoảng cách từ ảnh ảo đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh là

	A. 
	k = [image: image193.png]W | =




	B. 
	k = [image: image194.png]o |-




	C. 
	k = 9
	D. 
	k = 3


Câu 29: Một cái gậy AB = 3 m cắm thẳng đứng ở đáy hồ như hình vẽ. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,75 m. Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc tới i = 450. Biết chiết suất của nước là [image: image195.png]


. Tìm chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ.

[image: image196.png]



	A. 
	2,431m
	B. 
	2,651m
	C. 
	2,712m
	D. 
	2,157m


Câu 30: Một khối thủy tinh có chiết suất n được đặt trong không khí, tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm tia sáng song song, sau khi vào lăng kính thì chùm tia sáng sau đó đi là là ở mặt AC. Tính n.

	A. 
	[image: image197.png]n=+3




	B. 
	[image: image198.png]



	C. 
	[image: image199.png]n




	D. 
	[image: image200.png]





---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 2  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
Bài thi môn : VẬT LÝ 11


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




Câu 1: Kết luận nào sau đây là đúng?

	A. 
	Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều.

	B. 
	Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ trường bên ngoài mạch điện.

	C. 
	Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ.

	D. 
	Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.


Câu 2: Lăng kính được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

	A. 
	Ống nhòm.
	B. 
	Máy sấy tóc.
	C. 
	Máy khoan dùng pin.
	D. 
	Kính lúp.


Câu 3: Chọn câu đúng. Từ thông riêng của ống dây 

	A. 
	có độ lớn tăng khi giảm độ tự cảm.

	B. 
	phụ thuộc vào thời gian dòng điện chạy trong ống dây. 

	C. 
	là đại lượng có hướng.

	D. 
	tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy trong ống dây.


Câu 4: Hoàn thành câu phát biểu sau: “Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, tia sáng bị …… tại mặt phân cách giữa hai môi trường”

	A. 
	uốn cong.
	B. 
	dừng lại.
	C. 
	quay trở lại.
	D. 
	gãy khúc.


Câu 5: Chọn phát biểu đúng về lăng kính.

	A. 
	Tiết diện ngang của một lăng kính là một hình tròn.

	B. 
	Một lăng kính có thể có cấu tạo từ nhựa trong suốt.

	C. 
	Lăng kính là một khối trong suốt, có hình dạng bất kỳ

	D. 
	Tiết diện chính của một lăng kính không thể là một tam giác.


Câu 6: Một khung dây dẫn có diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [image: image201.png]


, góc giữa [image: image202.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image203.png]


 là α. Từ thông qua khung dây được tính bởi công thức

	A. 
	[image: image204.png]


= BSsin α. 
	B. 
	[image: image205.png]


= BScos α. 
	C. 
	[image: image206.png]


= BStan α. 
	D. 
	[image: image207.png]


= BScotan α.


Câu 7: Thấu kính phân kỳ là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi

	A. 
	một mặt cầu lồi và một mặt phẳng.
	B. 
	hai mặt cầu lõm.

	C. 
	hai mặt song song.
	D. 
	hai mặt cầu lồi.


Câu 8: Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt (kể cả chân không) là n thì

	A. 
	n = 1.
	B. 
	n (( 1.
	C. 
	n < 1.
	D. 
	n > 0.


Câu 9: Gọi [image: image208.png]


 là độ biến thiên của từ thông qua mạch trong thời gian [image: image209.png]


. Công thức suất điện động cảm ứng là

	A. 
	[image: image210.png]



	B. 
	[image: image211.png]_ A9
At




	C. 
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	D. 
	[image: image213.png]At
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Câu 10: Điều kiện để có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nào sau đây là đúng?

	A. 
	Tia sáng tới đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.

	B. 
	Tia sáng tới phải đi song song với mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

	C. 
	Tia sáng tới phải đi vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

	D. 
	Tia sáng tới đi từ môi trường chiết quang hơn đến mặt phân cách với môi trường chiết quang kém.


Câu 11: Khi nói về đường đi của một chùm tia sáng qua một thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây làsai?

	A. 
	Chùm tia tới qua tiêu điểm vật thì chùm tia ló song song với trục chính.

	B. 
	Chùm tia tới song song với trục chính thì chùm tia ló hội tụ ở tiêu điểm ảnh.

	C. 
	Chùm tia tới đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng.

	D. 
	Chùm tia tới song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính.


Câu 12: Chọn phát biểu sai về sự tạo ảnh của thấu kính (chỉ xét vật thật)

	A. 
	Ảnh thật luôn ngược chiều với vật.

	B. 
	Vật đặt trước thấu kính hội tụ có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo.

	C. 
	Nếu vật đặt tại F thì thấu kính hội tụ cho ảnh ở vô cực.

	D. 
	Thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.


Câu 13: Vào những ngày trời nóng khi những em đi trên đường không ít lần những em gặp hình ảnh trước mắt mình mặt đường bị ướt nhưng khi đi đến đó trên đường trọn vẹn khô ráo đó chính là tác dụng của hiện tượng nào sau đây

[image: image214.png]



	A. 
	Hiện tượng phản xạ toàn phần.
	B. 
	Hiện tượng lưu ảnh.

	C. 
	Hiện tượng phản xạ 
	D. 
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng


Câu 14: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng từ môi trường nước ra không khí thì
	A. 
	góc tới i nghịch biến góc khúc xạ r.
	B. 
	tỉ số sini với sinr là thay đổi.

	C. 
	góc tới i lớn hơn góc khúc xạ r.
	D. 
	góc tới i bé hơn góc khúc xạ r.


Câu 15: Đặt vật AB = 2 cm thẳng góc trục chính thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = –12 cm, cách thấu kính một khoảng d = 12 cm thì ta thu được 

	A. 
	ảnh ảo A’B’ cao 2 cm.
	B. 
	ảnh ảo A’B’ cao 1 cm 

	C. 
	ảnh thật A’B’ cao 1 cm.
	D. 
	ảnh thật A’B’ cao 2 cm 


Câu 16: Chiếu ánh sáng từ không khí có chiết suất n1 = 1 vào thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5. Nếu góc tới i là 600thì góc khúc xạ r có giá trị gần bằng 
	A. 
	450.
	B. 
	400.
	C. 
	350.
	D. 
	300.


Câu 17: Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 18 cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là 

	A. 
	f = 20 cm.
	B. 
	f = −20 cm.
	C. 
	f = −36 cm.
	D. 
	f = 36 cm.


Câu 18: Xét đường đi của tia sáng qua thấu kính, thấu kính ở hình nào là thấu kính phân kì?
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	A. 
	Hình a.
	B. 
	Hình b.
	C. 
	Hình d.
	D. 
	Hình c.


Câu 19: Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L = 0,12 H. Nếu làm giảm số vòng dây một nửa và tăng chiều dài của ống dây lên 4 lần, các yếu tố khác thì không đổi. Khi đó độ tự cảm là

	A. 
	0,32 H.
	B. 
	0,02 H.
	C. 
	0,12 H.
	D. 
	1,25 H.


Câu 20: Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang [image: image216.png]


 Tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên [image: image217.png]


 Tia ló

	A. 
	đi ra ở góc [image: image218.png]




	B. 
	bị lệch so với tia tới một góc có số đo bằng số đo của góc chiết quang[image: image219.png]




	C. 
	song song với tia tới.

	D. 
	bị lệch về phía đáy của lăng kính.


Câu 21: Cho tia sáng đơn sắc hẹp chiếu từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 vào môi trường có chiết suất n2 . Hãy cho biết trong các trường hợp được mô tả như hình vẽ, hình nào cho thấy trường hợp không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?

[image: image220.png]



	A. 
	Hình 1
	B. 
	Hình 4
	C. 
	Hình 2
	D. 
	Hình 4


Câu 22: Một khung dây có diện tích S = 20 dm2 trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4 T, góc giữa [image: image221.png]


 và vectơ pháp tuyến [image: image222.png]


 là 300. Từ thông qua khung dây là

	A. 
	74,78 mWb
	B. 
	32,35 mWb
	C. 
	45,68 mWb
	D. 
	69,28 mWb


Câu 23: Độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 

	A. 
	độ lớn từ thông qua mạch.
	B. 
	diện tích của mạch.

	C. 
	điện trở của mạch.
	D. 
	tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.


Câu 24: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 40 cm. Qua thấu kính cho một ảnh cùng chiều với vật và cao bằng một nửa vật. Tính độ tụ của thấu kính.

	A. 
	−1,2 dp.
	B. 
	−3,6 dp.
	C. 
	−2,5 dp.
	D. 
	−2 dp.


Câu 25: Một tia sáng đơn sắc đi từ nước (có chiết suất n1 = [image: image223.png]W



) đến gặp một khối thuỷ tinh (có chiết suất n2S=[image: image224.png]


) với góc tới 300. Tính góc lệch của tia sáng.

	A. 
	52,640
	B. 
	13,420.
	C. 
	10,510
	D. 
	7,360


Câu 26: Một ống dây có độ tự cảm L = 0,1H. Nếu cho dòng điện qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 200 A/s thì trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm bằng

	A. 
	0,1kV.
	B. 
	2kV.
	C. 
	20V.
	D. 
	10V.


Câu 27: Tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = [image: image225.png]w4



 Điều kiện góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là

	A. 
	i ( 54,48.
	B. 
	i ( 62,73. 
	C. 
	i ( 41,44. 
	D. 
	i ( 48,73. 


Câu 28: Một khối thủy tinh P có chiết suất n = 1,5 có tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm sáng song song SI. Góc D hợp bởi tia ló và tia tới là
	A. 
	300
	B. 
	900
	C. 
	450
	D. 
	600


Câu 29: Một cái gậy AB = 1 m cắm thẳng đứng ở đáy hồ như hình vẽ. Phần gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,25 m. Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc tới i = 600. Biết chiết suất của nước là [image: image226.png]


. Tìm chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ.

[image: image227.png]



	A. 
	1,43 m
	B. 
	1,074 m
	C. 
	1,562 m
	D. 
	1,203 m


Câu 30: Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng 4 khoảng cách từ ảnh thật đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh là

	A. 
	k = 0,5
	B. 
	k = 2
	C. 
	k = – 0,5
	D. 
	k = – 2


---------- HẾT ----------

	ĐÁP ÁN VẬT LÝ 11 - HK2
	
	
	
	
	
	

	NĂM HỌC 2022 - 2023
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308

	1
	D
	C
	C
	B
	C
	D
	C
	D

	2
	B
	C
	D
	C
	A
	B
	A
	A

	3
	C
	D
	A
	A
	A
	D
	B
	D

	4
	A
	A
	C
	D
	B
	C
	A
	D

	5
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	B

	6
	C
	B
	B
	D
	B
	D
	A
	B

	7
	A
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	B

	8
	B
	C
	D
	B
	C
	C
	C
	B

	9
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	A

	10
	A
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	D

	11
	A
	D
	A
	D
	C
	D
	D
	D

	12
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	C
	D

	13
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	A

	14
	C
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	D

	15
	A
	D
	A
	B
	D
	D
	D
	B

	16
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	B
	C

	17
	A
	C
	C
	C
	C
	C
	B
	D

	18
	D
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	C

	19
	A
	B
	B
	D
	D
	D
	C
	C

	20
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	B
	D

	21
	C
	D
	C
	D
	A
	D
	A
	A

	22
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	C
	D

	23
	C
	A
	B
	C
	A
	A
	B
	D

	24
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	C
	C

	25
	D
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	D

	26
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	A
	C

	27
	A
	C
	D
	C
	C
	C
	D
	B

	28
	A
	B
	D
	C
	C
	C
	D
	B

	29
	D
	B
	B
	D
	B
	D
	D
	B

	30
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	C
	C


Mã đề thi 301





Họ, tên thí sinh: ………………………………………………


Số báo danh : …………………………………………………





Mã đề thi 302





Họ, tên thí sinh: ………………………………………………


Số báo danh : …………………………………………………





Mã đề thi 303





Họ, tên thí sinh: ………………………………………………


Số báo danh : …………………………………………………





Mã đề thi 304





Họ, tên thí sinh: ………………………………………………


Số báo danh : …………………………………………………





Mã đề thi 305





Họ, tên thí sinh: ………………………………………………


Số báo danh : …………………………………………………





Mã đề thi 306





Họ, tên thí sinh: ………………………………………………


Số báo danh : …………………………………………………





Mã đề thi 307





Họ, tên thí sinh: ………………………………………………


Số báo danh : …………………………………………………





Mã đề thi 308





Họ, tên thí sinh: ………………………………………………


Số báo danh : …………………………………………………








Trang 1/2 - Mã Đề 301


_1742881978.unknown

_1742882008.unknown

_1742882045.unknown

_1742881957.unknown

